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TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

MÀU ÁNH 
SÁNG

KÍCH THƯỚC
ĐƠN GIÁ

THANH TOÁN

BÓNG TRÒN 2203
Epistar chip
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 180, Đui: E27
Chỉ số hoàn màu: Ra80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt nhôm bọc nhựa
Cấp bảo vệ: IP40
Không dùng với chiết áp
Bảo hành: 2 năm

5 W Vàng/ trắng D55 x H105  48,400 

7 W Vàng/ trắng D55 x H105  50,600 

9 W Vàng/ trắng D60 x H115  56,100 

12 W Vàng/ trắng D65 x H130  62,700 

BÓNG TRÒN 2231 (DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP)

Quang thông: 475 lm
Mức photon: 8 μmol/s
Điện áp: 160 - 265 Vac
Cấp bảo vệ: IP54
Tuổi thọ: 15000h

6W Vàng D60xH109 82,500

BÓNG TRỤ 2201
Chip Bridgelux
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 170, Đui: E27
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt nhôm bọc nhựa
Cấp bảo vệ: IP40
Bảo hành: 2 năm

20W Vàng/ trắng D80 x H150  99,000 

30W Vàng/ trắng D100 x H180  126,500 

40W Vàng/ trắng D120 x H210  187,000 

48W Vàng/ trắng D126 x H215  220,000 

56W Vàng/ trắng D140 x H225  269,500 

BÓNG TUÝP T8  PC 2201
LEDs Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 170, Đui: G13
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Vỏ nhựa PC
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 2 năm

10W Vàng/ trắng D26 x L610  80,850 

20W Vàng/ trắng D26 x L1219  121,000 

BÓNG TUÝP T8 PC HILUX 2202
LM-80 LEDs
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 170, Đui: G13
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Vỏ nhựa PC
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 2 năm

12 W Trắng D26 x L610  142,000 

22 W Trắng D26 x L1219  196,000 

BÓNG TUÝP NHÔM NHỰA T8 PRO 3203
LEDs Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc chiếu: 135, Đui: G13
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt nhôm 6063 / Vỏ nhựa PC
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 3 năm

12 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

D26 x L610  154,000 

22 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

D26 x L1219  220,000 
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ĐÈN T5 2201

LEDs Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 140
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Kẹp Inox bắt vít
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Vỏ nhựa PC 
Cấp bảo vệ: IP20 
Bảo hành: 2 năm

9 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W15 x H34 x L567  141,900 

18 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W15 x H34 x L1175  210,100 

ĐÈN BÁN NGUYỆT 2211

LEDs Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Kẹp Inox bắt vít
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Vỏ nhựa PC, tản nhiệt  
nhôm 6061
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 3 năm

20 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W75 x H25 x L587  159,500 

20 W Đổi màu W75 x H25 x L587  242,000 

40 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W75 x H25 x L1187  264,000 

40W Đổi màu W75 x H25 x L1187  385,000 

60W Vàng/ trung 
tính/ trắng W75 x H25 x L1187  330,000 

ĐÈN BÁN NGUYỆT 2231

LEDs Bridgelux (Mỹ) 
Màu ánh sáng: 3000K / 4000K / 
6500K 
Chỉ số hoàn màu: Ra80  
Góc sáng: 115° 
Tuổi thọ L70: 30.000h 
Điện áp vào: 160 - 265 Vac 
Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061 
Cấp bảo vệ: IP20 
Bảo hành: 2 năm

20 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W60 x H30 x L587  154,000 

40 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W60 x H30 x L1187  253,000 

ĐÈN BÁN NGUYỆT 2201

Chip LED Bridgelux
Tuổi thọ L70: 20.000h
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 2 năm

Đui trắng bóng: GW (Tiêu chuẩn)
Đui vàng mờ: MG
Đui bạc mờ: MS

18 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W75 x H25 x L600  154,000 

24 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W75 x H25 x L900  220,000 

36 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W75 x H25 x L1200  253,000 
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ĐÈN ÂM TRẦN 2181

LED Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt: Nhựa dẫn nhiệt
Cấp bảo vệ: IP40
Bảo hành: 2 năm

6 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D131 x H42 D110  110,000 

8 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D131 x H42 D110  121,000 

10 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D156 x H42 D140  143,000 

12 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D156 x H42 D140  154,000 

ĐÈN ÂM TRẦN 2182

LED Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực
Cấp bảo vệ: IP40
Bảo hành: 2 năm

5 W
Vàng/  

trung tính/ trắng
D106 x H38 D90  132,000 

7 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D106 x H38 D90  143,000 

9 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D106 x H38 D90  165,000 

7 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D131 x H42 D110  170,500 

9 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D131 x H42 D110  187,000 

12 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D156 x H42 D140  220,000 

15 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D156 x H42 D140  242,000 

TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT
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ĐƠN GIÁ
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ĐÈN PANEL BACK-LIT 2201
LED Philips Lumiled (Hà Lan)
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Thả trần thạch cao
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Mặt tản quang nhựa PS, tản nhiệt 
tôn 0.3mm
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 2 năm

36 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W300 x L1200 x H25  770,000 

36 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W600 x L600 x H25  770,000 

72 W
Vàng/  

trung tính/ 
trắng

W600 x L1200 x H25  1,540,000 

ĐÈN PANEL BACK-LIT PRO 3202
LED Philips Lumiled (Hà Lan)
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Thả trần thạch cao
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Mặt tản quang nhựa PS, tản nhiệt 
tôn 0.3mm
Cấp bảo vệ: IP20
Option: TRIAC / DALI (Báo giá riêng)
Bảo hành: 3 năm

40 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W300 x L1200 x H25  990,000 

40 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W600 x L600 x H25  990,000 

60 W Vàng/ trung 
tính/ trắng W600 x L1200 x H25  1,980,000 
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ĐÈN ÂM TRẦN 2182 (ĐỔI MÀU)

LED Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực
Cấp bảo vệ: IP40
Bảo hành: 2 năm

5 W Đổi màu D106 x H38 D90  165,000 

7 W Đổi màu D106 x H38 D90  176,000 

7 W Đổi màu D131 x H42 D110  209,000 

9 W Đổi màu D106 x H38 D90  187,000 

9 W Đổi màu D131 x H42 D110  231,000 

ĐÈN ÂM TRẦN 2215

LED Bridgelux (Mỹ) 
Tuổi thọ L70: 20.000h 
Điện áp vào: 160 - 265 Vac 
Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực 
Cấp bảo vệ: IP40 
Bảo hành: 2 năm
Màu viền: 
     Bạc (silver) 
     Vàng (gold)

5 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D105 x H44 D80  93,500 

5 W Đổi màu D105 x H44 D80  132,000 

7 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D105 x H44 D80  99,000 

7 W Đổi màu D105 x H44 D80  137,500 

7 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D116 x H50 D90  102,300 

7 W Đổi màu D116 x H50 D90  140,800 

9 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D116 x H50 D90  110,000 

9 W Đổi màu D116 x H50 D90  154,000 

9 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D140 x H50 D110  132,000 

9 W Đổi màu D140 x H50 D110  176,000 

12 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D140 x H50 D110  143,000 

12 W Đổi màu D140 x H50 D110  192,500 

ĐÈN ÂM TRẦN 2231	

LED Bridgelux (Mỹ) 
Tuổi thọ L70: 20.000h 
Điện áp vào: 160 - 265 Vac 
Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực 
Cấp bảo vệ: IP40 
Bảo hành: 2 năm 
Màu viền:  
     Bạc (silver)  
     Vàng (gold)

5 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D110 x H45 D75 - D90  96,800 

5 W Đổi màu D110 x H45 D75 - D90  121,000 

7 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D110 x H45 D75 - D90  99,000 

7 W Đổi màu D110 x H45 D75 - D90  123,200 

9 W
Vàng/ trung tính/ 

trắng
D110 x H45 D75 - D90  104,500 

9 W Đổi màu D110 x H45 D75 - D90  143,000
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TÊN SẢN PHẨM  
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ĐƠN GIÁ

THANH TOÁN

ĐÈN ỐP NỔI 2181

LED Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Bắt vít nở
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Mặt khúc xạ PMMA, tản 
nhiệt nhôm đúc áp lực
Cấp bảo vệ: IP40
Bảo hành: 2 năm

6 W Vàng/ trung tính/ trắng D90 x H35  165,000 

9 W Vàng/ trung tính/ trắng D145 x H35  214,500 

12 W Vàng/ trung tính/ trắng D145 x H35  225,500 

15 W Vàng/ trung tính/ trắng D170 x H35  277,000 

18 W Vàng/ trung tính/ trắng D170 x H35  286,000 

18 W Vàng/ trung tính/ trắng D225 x H35  319,000 

24 W Vàng/ trung tính/ trắng D225 x H35  440,000 

24 W Vàng/ trung tính/ trắng D300 x H35  550,000 

TÊN SẢN PHẨM CÔNG 
SUẤT

MÀU ÁNH SÁNG KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
ĐƠN GIÁ

THANH TOÁN

ÂM TRẦN 2201

COB TYF
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc sáng: 24° / 36° / 60°
Chỉ số hoàn màu: 90
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực
Cấp bảo vệ: IP20
Bảo hành: 2 năm
  Góc chiếu 24 độ: N2
  Góc chiếu 36 độ: N3
  Góc chiếu 60 độ: N4

5 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D85 x H75 D75  440,000 

7 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D85 x H75 D75  451,000 

9 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D85 x H75 D75  462,000 

9 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D100 x H90 D90  473,000 

12 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D100 x H90 D90  484,000 

15 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D100 x H90 D90  495,000 

15 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D140 x H110 D120  770,000 

18 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D140 x H110 D120  792,000 

20 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D175 x H120 D140  990,000 

25 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D175 x H120 D140  1,045,000 

30 W Vàng/ trung tính/ 
trắng D175 x H120 D140  1,100,000 
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ĐÈN ỐP NỔI 2182

LED Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 20.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Bắt vít nở
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Mặt khúc xạ PMMA, tản 
nhiệt nhôm đúc áp lực
Cấp bảo vệ: IP40
Bảo hành: 2 năm

6 W Vàng/ trung tính/ trắng W90 x W90 x H35  170,500 

9 W Vàng/ trung tính/ trắng W145 x W145 x H35  220,000 

12 W Vàng/ trung tính/ trắng W145 x W145 x H35  231,000 

15 W Vàng/ trung tính/ trắng W170 x W170 x H35  286,000 

18 W Vàng/ trung tính/ trắng W170 x W170 x H35  297,000 

18 W Vàng/ trung tính/ trắng W225 x W225 x H35  330,000 

24 W Vàng/ trung tính/ trắng W225 x W225 x H35  451,000 

24 W Vàng/ trung tính/ trắng W300 x W300 x H35  561,000 

ĐÈN PHA 2181

LED Bridgelux (Mỹ)
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc chiếu: 110
Chỉ số hoàn màu: 80
Gá lắp: Bắt vít
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
PF: 0.9
Mặt kính cường lực, vỏ 
nhôm đúc áp lực
Chống sung sét 3kV
Cấp bảo vệ: IP65

20 W Vàng/ trung tính/ trắng W180 x L180 x H40  335,500 

30 W Vàng/ trung tính/ trắng W190 x L223 x H56  533,500 

50 W Vàng/ trung tính/trắng W250 x L283 x H65  721,600 

100 W Vàng/ trung tính/ trắng W287 x L340 x H92 1,980,000 

150 W Vàng/ trung tính/ trắng W325 x L425 x H100 3,080,000 

ĐÈN ĐƯỜNG 2191

COB
Tuổi thọ L70: 30.000h
Góc chiếu: H60 x V135
Chỉ số hoàn màu: 80
ĐK Cột: D50/D60
Điện áp vào: 160 - 265 Vac
Mặt kính cường lực, vỏ 
nhôm đúc áp lực
Chống sung sét 4kV
Cấp bảo vệ: IP65
Bảo hành: 2 năm

50 W Vàng/ trắng L500 x W230 x H80  1,237,500

80 W Vàng/ trắng L720 x W280 x H80  2,035,000 

100 W Vàng/ trắng L720 x W280 x H80  2,035,000 

120 W Vàng/ trắng L720 x W280 x H95  2,843,500 

150 W Vàng/ trắng L720 x W280 x H95  2,843,500 

200 W Vàng/ trắng L950 x W340 x H95  4,334,000 
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TÊN SẢN PHẨM LOẠI BÓNG
SỐ 

BÓNG
GÓC 

CHIẾU
KÍCH THƯỚC ĐUI

 ĐƠN GIÁ

THANH TOÁN

MÁNG TUÝP 2191

Máng tuýp đơn T8 2191 
- 600

Bóng tuýp T8 - 
dài 600mm

1 x 612 x 35 x 18 G13  58,300 

Máng tuýp đơn T8 2191 
- 1200

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

1 x 1223 x 35 x 19 G13  63,800 

Máng tuýp đôi T8 2191 - 
1200

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

2 x 1235 x 50 x 32 G13  136,400 

Máng tuýp đôi có chóa T8  
2191 - 1200

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

2 150 1232 x 160 x 37 G13  185,900 

MÁNG TUÝP 1192

Máng tuýp đơn T8 1192 
- 600

Bóng tuýp T8 - 
dài 600mm

1 x 612 x 34.5 x 14 G13  35,200 

Máng tuýp đơn T8 1192 
- 1200

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

1 x 1223 x 34.5 x 14 G13  41,800 

Máng tuýp đôi T8 1192 
- 1200

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

2 x 1223 x 34 x 15 G13  57,200 

Máng tuýp đôi có chóa 
T8 1192 - 1200

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

2 150 1230 x 129 x 35 G13  136,400 

MÁNG TUÝP ÂM TRẦN 2193

Máng âm trần T8 2193 - 
300 x 600 - 2 bóng

Bóng tuýp T8 - 
dài 600mm

2 300 x 600 G13  327,800 

Máng âm trần T8 2193 - 
600 x 600 - 3 bóng

Bóng tuýp T8 - 
dài 600mm

3 600 x 600 G13  353,100 

Máng âm trần T8 2193 - 
300 x 1200 - 2 bóng

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

2 300 x 1200 G13  405,900 

Máng âm trần T8 2193 - 
600 x 1200 - 3 bóng

Bóng tuýp T8 - 
dài 1200mm

3 600 x 1200 G13  668,800 


